
UBND HUYỆN CAO LÃNH

HĐ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Nữ Chuyên môn
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 01 Trần Ngọc Quí 09/5/2000
Xã phương Thịnh, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Khóm Mỹ Phú Cù Lao, thị 

trấn Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Đại học sư phạm Toán học CB A2 Không

Giáo viên THCS 

hạng III (Toán 

học)

2 02 Trần Quang Thịnh 16/10/1996
Xã Mỹ Long, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Ấp 3, xã Mỹ Long, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm Toán học Không

Giáo viên THCS 

hạng III (Toán 

học)

3 03 Nguyễn Minh Tiến 26/8/2001
Xã Long Hậu, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng Tháp

Ấp Hoà Long, xã Long Hậu, 

huyện Lai Vung, tỉnh Đồng 

Tháp

Cử nhân sư phạm Toán học CB B1 Không

Giáo viên THCS 

hạng III (Toán 

học)

4 04 Nguyễn Tấn Hào 07/6/2001
Xã phú Quới, huyện Long 

Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Ấp Phú Thạnh A, Xã phú 

Quới, huyện Long Hồ, tỉnh 

Vĩnh Long

Cử nhân sư phạm Toán học CB B1 Không

Giáo viên THCS 

hạng III (Toán 

học)

5 05 Đỗ Phạm Trường Duy 09/8/2001

 Ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Hội, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

 Ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Hội, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Cử nhân sư phạm Toán học CB B1 Không

Giáo viên THCS 

hạng III (Toán 

học)

6 06 Phạm Thị Quế Anh 21/10/2001
 Ấp 4, xã Ba Sao, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 Ấp 4, xã Ba Sao, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm Toán học CB B1 Không

Giáo viên THCS 

hạng III (Toán 

học)

7 07 Trần Thị Duyên Duyên 16/7/2000
Xã Bình Xuân, thị xã Gò 

Công, tỉnh Tiền Giang

 Phường 1, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm Toán học B1 Không

Giáo viên THCS 

hạng III (Toán 

học)

8 08 Phan Nguyễn Như Huỳnh 31/5/2000
 Xã Hòa An, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 Ấp Hoà Mỹ, xã Hòa An, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Cử nhân sư phạm Toán học CB B1 Không

Giáo viên THCS 

hạng III (Toán 

học)

9 09 Võ Trần Ái Nhi 03/01/2001
Xã Bàn Long, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang

Xã Bàn Long, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang
Cử nhân sư phạm Toán học CB B1 Không

Giáo viên THCS 

hạng III (Toán 

học)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 

báo 

danh

DANH SÁCH

Vị trí

dự tuyển

Số

TT
Họ và tên Quê quán

Trình độ

Nơi ở hiện nay

Ngày, tháng, năm sinh
Đối tượng

ưu tiên
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Nam Nữ Chuyên môn
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Số 

báo 

danh

Vị trí

dự tuyển

Số

TT
Họ và tên Quê quán

Trình độ

Nơi ở hiện nay

Ngày, tháng, năm sinh
Đối tượng

ưu tiên

10 10 Nguyễn Thị Hồng Loan 09/4/1989
Xã Nhị Mỹ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Phường 2, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Kế toán B B Không Kế toán viên

11 11 Nguyễn Thị Kim Thanh 08/7/2001
Phường 6, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Khóm 4, phường 6, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Cử nhân Kế toán CB B1 Không Kế toán viên

12 12 Nguyễn Thị Kiều Vân 12/7/1987
Xã Tấn Mỹ, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang

Khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ 

Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Cử nhân Kế toán CB B Không Kế toán viên

13 13 Lê Thị Thu Oanh 20/02/1987
Xã Bình Hàng Tây, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Xã Bình Hàng Tây, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân Luật, Bồi dưỡng 

nghiệp vụ công tác Văn 

thư, lưu trữ

Trung 

cấp 

nghề

A Không Văn thư viên

14 14 Nguyễn Ngọc Hà 20/12/1995
Xã Phong Mỹ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tổ 13, ấp 3, xã Phương Trà, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Kỹ sư Khoa học Môi 

trường, Bồi dưỡng nghiệp 

vụ công tác Văn thư, lưu 

trữ

A B1 Không Văn thư viên

15 15 Ngô Thị Thuý Hoa 23/02/1984
Xã Phương Trà, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Xã Phương Trà, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trung cấp Y sỹ Y học cổ 

truyền; Kỹ sư Công nghệ 

thực thẩm

B B Không Y sĩ hạng IV

16 16 Võ Thị Thái Duy 05/5/2000
Xã Long Khánh, thị xã Cai 

Lậy, tỉnh Tiền Giang

Phường 1, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Trung cấp Y sỹ đa khoa A B Không Y sĩ hạng IV

17 17 Võ Thành Lễ 02/9/1994
Phường 1, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Ấp 1, xã Mỹ Trà, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Sư phạm Hoá học Không

Thiết bị, Thí 

nghiệm

Tổng số: 17 thí sinh CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Nguyễn Minh Tuấn
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UBND HUYỆN CAO LÃNH

HĐ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Nữ
Chuyên 

môn
Tin học

Ngoại 

ngữ

1 18 Trần Trọng Ngôn 05/02/1999
Xã Long Phú, thị xã Tân 

Châu, tỉnh An Giang

Ấp Vĩnh Tường 1, xã 

Châu Phong, thị xã 

Tân Châu, tỉnh An 

Giang

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB A2 Không
Giáo viên  Tiểu học 

hạng III

2 19 Đặng Thiệu Ngọc Bảo 29/5/2000
 Xã An Hiệp, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp

 Ấp 2, xã Mỹ Long, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học, 

Cao Đẳng 

Giáo dục 

Tiểu học

CB B1 Không
Giáo viên  Tiểu học 

hạng III

3 20 Lê Thị Xí Muội 10/10/1989

 Xã Thường Phước 1, 

huyện Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

 Xã Mỹ Trà, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

A B Không
Giáo viên  Tiểu học 

hạng III

4 21 Nguyễn Thị Thanh Ngân 22/02/1999

 Ấp 3, xã Tân Hội Trung, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

 Ấp 3, xã Tân Hội 

Trung, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB A2 Không
Giáo viên  Tiểu học 

hạng III

5 22 Nguyễn Thị Trúc Phương 21/5/1996
Xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, 

tỉnh Bến Tre

Ấp Thanh Tiến, xã 

Nhị Mỹ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

B A2 Không
Giáo viên  Tiểu học 

hạng III

6 23 Võ Thị Ngọc Nguyên 20/9/1996
Xã Tân Thành, huyện Mộc 

Hóa, tỉnh Long An

Ấp 4, xã Phương 

Thịnh, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB A2 Không
Giáo viên  Tiểu học 

hạng III

7 24 Võ Lâm Trường 01/01/2001
Ấp 4, xã Ba Sao, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Ấp 4, xã Ba Sao, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB B1 Không
Giáo viên  Tiểu học 

hạng III

8 25 Hà Quốc Dũng 27/9/1997
Xã Hưng Phong, huyện 

Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Ấp Hòa Khánh, xã 

Hòa An, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB B Không
Giáo viên  Tiểu học 

hạng III

9 26 Nguyễn Thị Quế Trân 13/7/1999
Xã Bình Thạnh, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Ấp Bình Hòa, xã Bình 

Thạnh, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân Sư 

phạm 

Tiếng Anh

CB
B1 Tiếng 

Trung
Không

Giáo viên  Tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)

Nơi ở hiện nay

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

PHÒNG 02

Số

TT

Số báo 

danh
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán

Trình độ Đối 

tượng

ưu tiên

Vị trí

dự tuyển



10 27 Nguyễn Thị Ái Xuân 11/7/1994
Xã Thiện Trí, huyện Cái 

Bè, tỉnh Tiền Giang

Ấp An Lạc, xã An 

Thái Đông, huyện Cái 

Bè, tỉnh Tiền Giang

Cử nhân Sư 

phạm 

Tiếng Anh

B
A Tiếng 

Pháp
Không

Giáo viên  Tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)

11 28 Lê Như Hoàng Nguyên 31/8/2000
Xã Hòa An, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Xã Mỹ Tân, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh, Bồi 

dưỡng 

Nghiệp vụ sư 

phạm

Cử nhân Không
Giáo viên  Tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)

12 29 Huỳnh Thái Sơn 30/10/2000

Ấp Tân Thạnh, xã Tân 

Long, huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp

Ấp Tân Thạnh, xã Tân 

Long, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB B1 Không
Giáo viên  Tiểu học 

hạng III 

13 30 Nguyễn Thị Kim Loan 27/3/2001

Ấp Tân Thạnh, xã Tân 

Long, huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp

Ấp Tân Thạnh, xã Tân 

Long, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân Sư 

phạm 

Tiếng Anh 

CB
B1 Tiếng 

Trung
Không

Giáo viên  Tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)

14 31 Võ Thị Bảo Trân 20/12/1997

Ấp Bình Chánh, xã Bình 

Thành, huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp

Ấp Bình Chánh, xã 

Bình Thành, huyện 

Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB A2 Không
Giáo viên  Tiểu học 

hạng III 

15 32 Phạm Thùy Dung 10/5/1989
Xã Khánh Lâm, huyện U 

Minh, tỉnh Cà Mau

Ấp 1, xã Mỹ Long, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Kỹ sư Công 

nghệ thông 

tin, Bồi 

dưỡng 

Nghiệp vụ sư 

phạm

Kỹ sư B Không
Giáo viên  Tiểu học 

hạng III (Tin học)

16 33 Lê Phú Thịnh 16/02/1998

Ấp Tấn Hưng, xã Tấn Mỹ, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

Ấp Tấn Hưng, xã Tấn 

Mỹ, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

Cử nhân 

Giáo dục 

Thể chất

CB B1 Không
Giáo viên  Tiểu học 

hạng III (Thể dục)

17 34 Hồ Thị Mỹ Sương 04/12/2000

Ấp Tân Chủ, xã Tân 

Thuận Tây, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Ấp Tân Chủ, xã Tân 

Thuận Tây, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh, Bồi 

dưỡng 

Nghiệp vụ sư 

phạm

CB
B1 Tiếng 

Trung
Không

Giáo viên  Tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)

18 35 Đặng Thanh Tú 23/10/1997

Ấp Tân Hậu, xã Tân 

Thuận Tây, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Ấp 2, xã Phong Mỹ, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB B1 Không
Giáo viên  Tiểu học 

hạng III 

19 36 Võ Trần Hoàng Bảo 07/10/2000
Xã Tân Thủy, huyện Ba 

tri, tỉnh Bến Tre

Khóm 6, phường 6, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân Sư 

phạm 

Tiếng Anh

CB
B1 Tiếng 

Trung
Không

Giáo viên  Tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)

20 37 Nguyễn Thị Kim Nhi 27/8/1991

Ấp 1, xã Tân Kiều, huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng 

Tháp

Ấp 3, xã Mỹ Ngãi, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

B A2 Không
Giáo viên  Tiểu học 

hạng III 



21 38 Phan Thị Thùy Trang 08/6/1991

Ấp Tân Tịch, xã Tịnh 

Thới, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Ấp Tân Tịch, xã Tịnh 

Thới, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân Sư 

phạm 

Tiếng Anh

B
B Tiếng 

Pháp
Không

Giáo viên  Tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)

22 39 Nguyễn Thị Bội Giao 19/02/2001
Xã Nhị Mỹ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Khóm 1, phường 6, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân Sư 

phạm 

Tiếng Anh

CB
B1 Tiếng 

Trung
Không

Giáo viên  Tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)

23 40 Nguyễn Thị Trúc Ngan 20/7/1998

Ấp Phước Hòa, xã Phước 

Hưng, huyện An Phú, tỉnh 

An Giang

Ấp Phước Hòa, xã 

Phước Hưng, huyện 

An Phú, tỉnh An 

Giang

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB B Không
Giáo viên  Tiểu học 

hạng III 

24 41 Ngô Thị Ngọc Thảo 05/9/1999

Ấp Bình Thạnh 1, thị trấn 

Lấp Vò, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp

Ấp 2, xã Mỹ Hiệp, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Cử nhân Sư 

phạm Tiếng 

Anh

CB
B1 Tiếng 

Trung
Không

Giáo viên  Tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)

25 42 Lê Thanh Trúc 15/12/1997

Ấp Mỹ Thới, xã Mỹ 

Xương, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Ấp Mỹ Thới, xã Mỹ 

Xương, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

B1 Không
Giáo viên  Tiểu học 

hạng III 

26 43 Trần Quang Đỉnh 07/10/2000

Ấp Phước Hòa, xã Phước 

Hưng, huyện An Phú, tỉnh 

An Giang

Ấp Phước Hòa, xã 

Phước Hưng, huyện 

An Phú, tỉnh An 

Giang

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB A2 Không
Giáo viên  Tiểu học 

hạng III 

27 44 Phạm Đức Anh Tú 19/5/1997

Xã Tân Thạnh, huyện 

Thanh Bình, tỉnh Đồng 

Tháp

Ấp 1, xã Phú Lợi, 

huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp

Kỹ sư Khoa 

học máy 

tính, Bồi 

dưỡng 

nghiệp vụ Sư 

phạm

Kỹ sư B1

Chứng 

nhận Đào 

tạo sĩ 

quan dự 

bị Bộ 

binh

Giáo viên  Tiểu học 

hạng III (Tin học)

28 45 Cao Thị Huỳnh Như 23/10/1997

Xã Bình Thành, huyện 

Thanh Bình, tỉnh Đồng 

Tháp

Khóm Thuận An, 

phường Hoà Thuận, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB B1 Không
Giáo viên  Tiểu học 

hạng III 

29 46
Nguyễn Phương Hồng 

Hân
04/03/2001

Thị trấn Hội An, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang

Thị trấn Hội An, 

huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB B1 Không
Giáo viên  Tiểu học 

hạng III 

30 47 Nguyễn Thị Bích Trâm 18/01/1993
Xã Long Hậu, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng Tháp

Khóm Mỹ Thiện, 

phường 3, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Cử nhân Sư 

phạm 

Tiếng Anh

B

A Tiếng 

Trung; 

B2 Tiếng 

Anh

Không
Giáo viên  Tiểu học 

hạng III (Tiếng Anh)

31 48 Huỳnh Thị Thanh Thuý 23/6/2001

Xã Vĩnh Hoà Hưng Nam, 

huyện Gò Quao, tỉnh Kiên 

Giang

Xã Vĩnh Hoà Hưng 

Nam, huyện Gò Quao, 

tỉnh Kiên Giang

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB B1 Không
Giáo viên  Tiểu học 

hạng III 

32 49 Nguyễn Trường Giang 10/7/1998
Ấp 9, xã Mỹ Lộc, huyện 

Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Ấp 9, xã Mỹ Lộc, 

huyện Tam Bình, tỉnh 

Vĩnh Long

Cử nhân 

Giáo dục 

Thể chất

CB B1 Không
Giáo viên  Tiểu học 

hạng III (Thể dục) 



33 50 Nguyễn Thị Hà 05/02/1995

Phường Hương Mạc, 

thành phố Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh

Ấp Hoà Khánh, xã 

Hoà An, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB B1 Không
Giáo viên  Tiểu học 

hạng III 
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UBND HUYỆN CAO LÃNH

HĐ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Nữ
Chuyên 

môn
Tin học

Ngoại 

ngữ

1 51 Đoàn Thị Diểm My 24/11/1996

Ấp An Định, xã An Bình, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Ấp Nguyễn Cử, xã Nhị 

Mỹ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

Không
Giáo viên  Mầm 

non hạng III

2 52 Nguyễn Ngọc Hoàng Thơ 07/01/2000

Xã Tân Thuận Tây, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Phường 11, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB B1 Không
Giáo viên  Mầm 

non hạng III

3 53 Trần Thị Cẩm Tú 01/10/2000

Ấp Tân Trường, xã Mỹ Hội, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Ấp Tân Trường, xã 

Mỹ Hội, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB B1 Không
Giáo viên  Mầm 

non hạng III

4 54 Phạm Thị Kim Anh 14/5/2001

Xã Tân Thạnh, huyện 

Thanh Bình, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 203, ấp 1, xã Phú 

Lợi, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB B1 Không
Giáo viên  Mầm 

non hạng III

5 55 Trần Thị Phương Dung 24/11/1999

Ấp Mỹ Hưng Hoà, xã Mỹ 

Xương, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Ấp Mỹ Hưng Hoà, xã 

Mỹ Xương, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB B1 Không
Giáo viên  Mầm 

non hạng III

6 56 Phạm Thị Huỳnh Như 27/7/1999
Xã Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Ấp Mỹ Đông Nhất, xã 

Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB B1 Không
Giáo viên  Mầm 

non hạng III

7 57 Đinh Thị Huỳnh Như 13/11/2002

Ấp Hoà Dân, xã Nhị Mỹ, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Ấp 1, xã Tân Hội 

Trung, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cao đẳng 

Giáo dục 

Mầm non

CB B1 Không
Giáo viên  Mầm 

non hạng III

8 58 Nguyễn Thị Thu Quyên 25/6/2001
Xã Phong Mỹ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Ấp 3, xã Phong Mỹ, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB B1 Không
Giáo viên  Mầm 

non hạng III

9 59 Lâm Ngọc Xuân 26/9/2001
Xã An Khánh, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp

Phường 6, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB B1 Không
Giáo viên  Mầm 

non hạng III

10 60 Bạch Thị Mỹ Hạnh 07/8/1997

Ấp An Định, xã An Bình, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Ấp Tịnh Châu, xã 

Tịnh Thới, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Cao đẳng 

Giáo dục 

Mầm non

Không
Giáo viên  Mầm 

non hạng III
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11 61 Trịnh Thị Bảo Trang 07/5/1994

Ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Trung, 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang

Ấp 4, xã Mỹ Tân, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

A2 Không
Giáo viên  Mầm 

non hạng III

12 62 Nguyễn Thị Bảo Trân 26/5/2001
Xã An Long, huyện Tam 

Nông, tỉnh Đồng Tháp

Phường 6, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB B1 Không
Giáo viên  Mầm 

non hạng III

13 63 Nguyễn Thị Trúc Linh 24/7/1999
Xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang

Xã Nhị Mỹ, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB B1 Không
Giáo viên  Mầm 

non hạng III

14 64 Lê Triệu Minh 04/5/2002
Phường 6, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Khóm 6, Phường 6, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Cao đẳng 

Giáo dục 

Mầm non

CB B1 Không
Giáo viên  Mầm 

non hạng III

15 65 Nguyễn Thuý Diễm 16/01/2001
Xã Khánh Lộc, huyện Trần 

Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Ấp Vườn Tre, xã 

Khánh Lộc, huyện 

Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB B1 Không
Giáo viên  Mầm 

non hạng III

16 66 Nguyễn Thị Trúc Bông 20/10/1991
Xã Mỹ Hiệp, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Ấp 2, xã Mỹ Hiệp, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

B A Không
Giáo viên  Mầm 

non hạng III

17 67 Phạm Tuyết Nhi 27/7/1995
Xã An Khánh, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp

Ấp Mỹ Đông Nhì, xã 

Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

B1 Không
Giáo viên  Mầm 

non hạng III

18 68 Ngô Kim Thạnh 08/6/1997

Ấp An Định, xã An Bình, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Ấp An Định, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB B1 Không
Giáo viên  Mầm 

non hạng III

19 69 Trịnh Thị Diểm Trinh 30/11/1992
Xã Tịnh Thới, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Ấp Tịnh Mỹ, xã Tịnh 

Thới, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cao đẳng 

Giáo dục 

Mầm non

B A1

Con 

Bệnh 

binh

Giáo viên  Mầm 

non hạng III

20 70 Nguyễn Kim Tiền 11/5/2001
Phường 2, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Số 80B Ngô Quyền, 

khóm 3, phường 2, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB B1 Không
Giáo viên  Mầm 

non hạng III

21 71 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 20/11/2001
Xã Mỹ Tân, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Ấp 2, xã Mỹ Tân, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB B1 Không
Giáo viên  Mầm 

non hạng III

22 72 Phạm Hồng Ân 15/8/1995

Khóm Mỹ Thuận, thị trấn 

Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Khóm Mỹ Thuận, thị 

trấn Mỹ Thọ, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB B1 Không
Giáo viên  Mầm 

non hạng III

23 73 Hoàng Thu Thảo 21/8/1995

Ấp Tây Mỹ, xã Mỹ Hội, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Khóm Mỹ Tây, thị 

trấn Mỹ Thọ, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB B1 Không
Giáo viên  Mầm 

non hạng III



24 74 Lê Thị Huế Anh 14/6/1998

Khóm Mỹ Thuận, thị trấn 

Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Khóm Mỹ Thuận, thị 

trấn Mỹ Thọ, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB B1 Không
Giáo viên  Mầm 

non hạng III

Tổng số: 24 thí sinh
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